
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2024 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.012373 Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã cho cá 

nhân, tập 

thể theo 

công trạng 

Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã theo 

công trạng 

(Cấp xã) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 

giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 

17 giờ 00 phút), 

trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 20 ngày 

làm việc để thực 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

(DVCTT một 

phần) 

Không 

có 

Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC này thực 

hiện theo Quyết 

định số 

1099/QĐ-BNV 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

quy định tại Nghị 

định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 



2 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hiện các nội 

dung sau: Cơ 

quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình Chủ tịch 

UBND cấp xã 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định. 

đua, khen 

thưởng. 

2 1.012374 Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về thành 

tích thi đua 

theo chuyên 

đề 

Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về thành 

tích thi đua 

theo chuyên 

đề (Cấp xã) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 

giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

Không 

có 

Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC này thực 

hiện theo Quyết 

định số 

1099/QĐ-BNV 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 



3 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 

17 giờ 00 phút), 

trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 20 ngày 

làm việc để thực 

hiện các nội 

dung sau: Cơ 

quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình Chủ tịch 

UBND cấp xã 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

(DVCTT một 

phần) 

quy định tại Nghị 

định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 



4 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 1.012376 Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về thành 

tích đột xuất 

Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về thành 

tích đột xuất 

(Cấp xã) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 

giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 

17 giờ 00 phút), 

trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 20 ngày 

làm việc để thực 

hiện các nội 

dung sau: Cơ 

quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

(DVCTT toàn 

phần) 

Không 

có 

Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC này thực 

hiện theo Quyết 

định số 

1099/QĐ-BNV 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

quy định tại Nghị 

định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 



5 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

khen thưởng và 

trình Chủ tịch 

UBND cấp xã 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định. 

4 1.012378 Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã cho gia 

đình 

Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã cho hộ 

gia đình 

(Cấp xã) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 

giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 

17 giờ 00 phút), 

trừ các ngày lễ, 

tết; 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

UBND 

cấp xã 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

Không 

có 

Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC này thực 

hiện theo Quyết 

định số 

1099/QĐ-BNV 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

quy định tại Nghị 

định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 



6 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thời gian giải 

quyết: 20 ngày 

làm việc để thực 

hiện các nội 

dung sau: Cơ 

quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình Chủ tịch 

UBND cấp xã 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định. 

(DVCTT một 

phần) 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 

5 1.012379 Thủ tục xét 

tặng danh 

hiệu Lao 

động tiên 

tiến 

Thủ tục tặng 

danh hiệu 

Lao động 

tiên tiến 

(Cấp xã) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

thuộc 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

Không 

có 

Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC này thực 

hiện theo Quyết 

định số 

1099/QĐ-BNV 

ngày 31/12/2023 



7 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(Buổi sáng từ 07 

giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 

17 giờ 00 phút), 

trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 10 ngày 

làm việc để thực 

hiện các nội 

dung sau: Cơ 

quan thi đua, 

khen thưởng 

thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình Chủ tịch 

UBND cấp xã 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

UBND 

cấp xã 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

(DVCTT một 

phần) 

đua, khen 

thưởng. 

của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

quy định tại Nghị 

định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật Thi 

đua, khen 

thưởng. 



8 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đủ hồ sơ theo 

quy định. 
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